
 

 

Thời 

gian 

Thành 

phần 
Thứ 

Tuần I 

Từ ngày 04/5  

đến 08/5 

Tuần II 

Từ ngày 11/5 

 đến 15/5 

Tuần III 

Từ ngày 18/5 

 đến  22/5 

Tuần IV 

Từ ngày 25/5 

đến 29/5 

 

 

 

7h15 

 sáng 

hàng 

ngày 

BGH 
Cả 

tuần 
Nguyễn Thị Hương Trương T. Bích Ngọc Nguyễn Thị Hương Trương T. Bích Ngọc 

Giáo 

viên 

Thứ 2 
Lớp MGN – B2 Lớp MGB - C3 

 

Lớp NT – D4 Lớp MGL – A5 

Thứ 3 
Lớp MGN – B3 Lớp MGB – C4 

 

Lớp MGL – A1 Lớp MGN – B1 

Thứ 4 
Lớp MGN – B4 Lớp NT – D1 

 

Lớp MGL – A2 Lớp MGN – B2 

Thứ 5 
Lớp MGB – C1 

 

Lớp NT – D2 

 

Lớp MGL – A3 Lớp MGN – B3 

Thứ 6 
Lớp MGB – C2 

 

Lớp NT – D3 Lớp MGL – A4 

 

Lớp MGN – B4 

NVND 
Cả 

tuần 

Đào Thị Phương 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Thị Vân Khánh 

Nguyễn Thị Huyền 

 

Đào Thị Phương 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Thị Vân Khánh 

Nguyễn Thị Huyền 

 

Khác 
Cả 

tuần 

Nguyễn Thị Hồng Thắm  - Thủ kho 

                                          Đoàn Thị Thơm  - Kế Toán 

                                                    Dương Thị Thu Hương - Nhân viên Y tế 

 

 

 

LỊCH GIAO NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY 
Tháng 5/2026 

 



 

 

 


